




Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(K m t  o  u  t   n  s  284 / Đ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 

         n n  n   n t n    n  r   

 
 

Danh mục thủ tục h nh ch nh  ƣ c thay thế  

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

 ƣ c thay 

thế 

Tên thủ tục 

hành chính  

thay thế 

Tên v n   n 

quy ph m 

ph p luật quy 

  nh n    un  

s a  ổ    ổ 

sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực h ện 

1 1.000052 

Công nhận 

nguồn giống 

cây trồng 

lâm nghiệp 

Công nhận, 

công nhận 

lại nguồn 

giống cây 

trồng lâm 

nghiệp 

Thông tư số 

22/2021/TT-

BNNPTNT 

ngày 29 tháng 

12 năm 2021 

của Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

quy định danh 

mục loài cây 

trồng lâm 

nghiệp chính; 

công nhận 

giống và nguồn 

giống cây trồng 

lâm nghiệp 

Lâm 

nghiệp 

Chi cục 

Kiểm lâm 

(Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông 

thôn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

   m t  o  u  t   n  s  284 / Đ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 

         n n  n   n t n    n  r   

 

  

LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP 

Thủ tục: Côn  nhận  côn  nhận l   n uồn   ốn  cây trồn  lâm n h ệp 

- Trình tự thực h ện:  

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận, công nhận lại nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến 

Tre (số 126A, đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, phường Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) hoặc qua đường 

bưu điện hoặc trực tuyến. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn 

trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm 

lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện 

trường, lập biên bản thẩm định và lập báo cáo thẩm định. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định 

và báo cáo thẩm định, Chi cục Kiểm lâm quyết định công nhận nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp theo theo Mẫu số 06 Phụ lục III và Mục B Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp 

chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm và Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp không công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- C ch thức thực h ện: Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau: 

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; 

+ Gửi qua đường bưu điện; 

+ Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ 

https://dichvucong.bentre.gov.vn/ 
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- Th nh phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu 

số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản 

chính);  

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản chính). 

- Thờ  h n      quyết: 18 ngày làm việc. 

- Đố  tƣ n  thực h ện thủ tục h nh ch nh: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan      quyết thủ tục h nh ch nh:Chi cục Kiểm lâm. 

- Kết qu  thực h ện thủ tục h nh ch nh: Quyết định công nhận nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp. 

- Ph   lệ ph : 

Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống; công nhận vườn 

giống là 2.400.000 đồng/01 vườn giống (theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 

14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

- Tên mẫu  ơn  mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu 

số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT; 

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT. 

- Yêu cầu    ều k ện thực h ện thủ tục h nh ch nh: Không 

- C n cứ ph p lý của thủ tục h nh ch nh:  

+ Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp 

chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

+ Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm 

nghiệp. 
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Mẫu số 04. V n   n  ề n h  côn  nhận n uồn   ốn  cây trồn  lâm n h ệp 

 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC  CÁ NHÂN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự  o - H nh phúc 

Số: /….…. ………,ngà  tháng năm2022 

V/v công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 

 

 

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương) 

Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn 

quốc gia về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, (tên tổ chức/cá nhân) làm văn bản 

này đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương) thẩm định và công nhận 

nguồn giống cây trồng lâm nghiệp sau đây: 

 

Tên chủ nguồn giống cây trồng lâm 
nghiệp (tổ chức, cá nhân): 

 

Địa chỉ (Kèm số điện thoại/Fax/E-mail 
nếu có): 

 

Mã số doanh nghiệp (nếu có):  

Loài cây 1. Tên khoa học 
2. Tên Việt Nam 

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống - Tỉnh:… Huyện:… Xã:… 

- Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm 

trường, công ty, tổ chức khác: 

- Vĩ độ: … Kinh độ:…….. 
- Độ cao trên mặt nước biển: 

Các thông tin chi tiết về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị công nhận: 
1. Năm trồng (mục này không bắt buộc đối với nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

có nguồn gốc tự nhiên): 

2. Vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi 

cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính, rừng tự nhiên…): 
3. Sơ đồ bố trí cây trồng: 

4. Diện tích: 

5. Chiều cao trung bình (m): 

6. Đường kính trung bình ở vị trí 1.3m (m): 

7. Đường kính tán cây trung bình (m): 

8. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha): 

9. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt): 

10. Năng suất, chất lượng: 

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng giống nhân từ nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp này (nếu có): 

Sơ đồ vị trí nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (nếu có): 
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Nơi nhận: Tổ chức  c  nhân  ề n h  
 ký, g i rõ  ọ tên,  óng  ấu  

Loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị được công nhận: 

 Vườn giống hữu tính 

 Vườn giống vô tính 

 Lâm phần tuyển chọn 

 Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên 

 Rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng 
 Rừng giống trồng 

 Cây trội 

 Cây đầu dòng 

 Vườn cây đầu dòng 
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Mẫu số 05. Mẫu   o c o kỹ thuật về n uồn   ốn  cây trồn  lâm n h ệp 
 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC  CÁ NHÂN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự  o - H nh phúc 

Số: /….…. ………,ngà  tháng năm2022 

 

BÁO CÁO 

KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

 

1. Tên tổ chức  c  nhân  ền h  

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Thôn  t n về n uồn   ốn  cây trồn  lâm n h ệp 

+ Nguồn gốc: 

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng: 

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu: 

+ Sơ đồ bố trí nguồn giống: 

+ Diện tích trồng: 

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, 

đường kính tán: 

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại: 

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt: 

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm 

sóc, tỉa thưa... 

3. Đ nh     n uồn   ốn  cây trồng lâm n h ệp 

  ập trung  án  giá  á      tiêu so với tiêu   uẩn qu   gi   oặ  tiêu   uẩn 

 ơ sở về nguồn gi ng     trồng l m ng iệp  ượ   ông n ận . 

4. Kết luận v   ề n h  

  m t  o tài liệu min    ứng nguồn g   vật liệu gi ng  ể x    ựng nguồn 

gi ng     trồng l m ng iệp  trừ nguồn gi ng là     trội   ọn từ     p  n tán và 

nguồn gi ng  ó nguồn g   từ rừng tự nhiên). 
 

Nơi nhận: Tổ chức  c  nhân  ề n h  

 ký, g i rõ  ọ tên,  óng  ấu  



Mẫu số 06. Quyết định công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về v ệc côn  nhận/hủy  ỏ côn  nhận n uồn   ốn  cây trồn  lâm n h ệp 

 

CHI CỤC TRƢỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM 

Căn  ứ ……; 

Căn  ứ   ông tư s         /2021/TT- NNP N  ngà   t áng  năm 2021      ộ 

Nông ng iệp và P át triển nông t ôn qu    n    n  mụ  gi ng     trồng l m ng iệp 

  ín ;  ông n ận gi ng và nguồn gi ng     trồng l m ng iệp; 

   o  ề ng       ... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống …… (  i ti t loài    , 

 iện tí  , loại nguồn gi ng, mã s  nguồn gi ng,      iểm, t ời  ạn sử  ụng, s  

lượng t i    vật liệu gi ng  ó t ể  ung  ấp trong 1 năm và     nguồn gi ng). 

Đ ều 2. Trách nhiệm của chủ nguồn giống. 

Đ ều 3. Chánh Văn phòng/Văn phòng Cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ nguồn giống chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT,… 

QUYỀN HẠN  CHỨC VỤ 

CỦA NGƢỜI KÝ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 
Họ v  tên 

 

 

 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c lập - Tự  o - H nh phúc 

Số: /QĐ-……… ……..,ngà  tháng năm2022 




